TRUONG DAI HOC QUOC TE HONG BANG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
KHOA KINH TE - QUAN TRI Doc Lap - Tw Do - Hanh Phiic

DE CONG CHI TIET HOC PHAN

1. THONG TIN CHUNG (General information)
Tén hoc phan (tiéng Viét)  : Luat td tung hanh chinh
Tén hoc phan(tiéng Anh) : Law on administrative proceedings
M3 hoc phan : LA2024
Thudc khdi kién thirc Daicrong ; CO'sO nganh Dj A
Nganh O; Chuyén nganh o; TOt nghiép o
Khoa, B6 mon phu trach : Khoa Kinh té - Quan tri, B& mén Luat
S tin chi (LT, TH, Tw hoc)  :2(2,0,4)

sé gior ly thuyét : 30

S6 giorthure hanh 2 0
Sé giotwwhoc : 60

Hoc phan tién quyét : Luat Hanh chinh
Hoc phan hoc trwwdre
2. MO TA HOC PHAN (Course description)
Luat T tung hanh chinh Viét Nam cung cap nhirng kién thirc co’ ban vé nganh luat TH
tung hanh chinh, trinh tw, tht tuc kh&i kién, thu Iy, gidi quyét cac vu &n hanh chinh tai
Toa an, cac ky nang lién quan dén t0 tung hanh chinh khi hanh nghé.
3. MUC TIEU HOC PHAN (Course objectives)

Sau khi hoan thanh hoc phan nay, sinh vién cé:

Ky
hiéu Muc tiéu hoc phan
(Ox)
Kién thlrc: Trang bi cho ngw®i hoc nhirng kién thlrc chung vé Luat
Kidn o1 T tung hanh chinh, cac nguyén tac co ban, thAm quyén xét x( cac
thire vU 4n hanh chinh, co’ quan va ngwi tién hanh t0 tung, ngwdi tham
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gia tO tung, thu tuc khdi kién, thu Iy va gidi quyét cac vu an hanh
chinh clia Toa 4n nhan dan cac cap
Ki 02 Ky nang tac nghiép: Nguwdi hoc thye hién dugce tha tuc khdi kién
nang va c6 thé tham gia gidi quyét cac vu an hanh chinh khi.
Yéu cau vé tw duy: Ngwdi hoc khd ndng phan tich, tbng hop, danh
03 gia, ddng th&i cé tw duy doc lap vé cac ndi dung kién thirc, ki
nang thic tién lién quan dén mén hoc.
MUrc Thai d6 va hanh vi: Ngwdi hoc cé y thirc tuan tha phap luat, bao vé
tw cong Iy, bdo vé quyén con nguwdi, quyén cong dan, bao vé Igi ich
chiiva | 04 cla Nha nwdc, quyén va lgiich hop phap clia co’ quan, td chire, ¢4
trach nhan, nhan thirc rd vai trd cla Toa an, quyén va nghia vu cla céc
nhiém chl thé trong t6 tung hanh chinh.

4. CHUAN DAU RA HOC PHAN (Course learning outcomes - CLOs)
(Cu thé héa muc tiéu cu thé, gdm cdc chudn dau ra vé kién thirc/ky ndng/thdi doé va

mtrc tw chd, trdch nhiém)

Ox

CLOx PLOx

CLO1. C6 nhan thirc, tw duy phéap Iy vé Luat | - PLO3
t6 tung hanh chinh. Ghi nh& cac khai niém co | PLO4

ban trong Luat td tung hanh chinh PLOS
01 CLO2. Hiéu rd ban chat cic van dé phap Iy -PLO1
lién quan dén Luat td tung hanh chinh PLO2
PLO3
CLO3. C6 kha nang nhan dién, phan tich, tdng
hop, danh gia, dwa ra hwdng gidi quyét cac | -PLO3
van dé lién quan dén t6 tung hanh chinh; PLO4
02 PLO5

Ap dung cac quy dinh cla phdp luat hién hanh
dé gidi quyét, xtr ly cac tranh chap lién quan
dén tb tung hanh chinh
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03

chinh vao thuc té cudc sdng.

CLO4. Xay dwng thdi quen, ky nang nghién
clru, nhan dién, 4p dung Luat td tung hanh

- PLO3
PLO4
PLO5

04

CLO5: Hinh thanh 16i sbng c6 trach nhiém
trong viéc thuc hién cac nghia vu dbi v&i nha
nwdc va x3 hdi. Co v thirc sdng va lam viéc
theo hién phéap, phap luat. Biét phé phan
nhirng hanh vi vi pham phap luat .

PLO3
PLO4
PLO5

5.  NOIDUNG HOC PHAN, KE HOACH DAY HOC (Course content, Lesson plan)

Buoi
hoc

(a5tiét)

NGi dung

CLo

Hoat dong
day va hoc

Hoat

dong

danh
gia (Ax)

Chwong 1. Khai quat vé luit to
tung hanh chinh

1. Khoa hoc luat tb tung hanh
chinh

1.1.
chinh

Khai niém Luat T tung hanh

1.2 Pham vi diéu chinh, nhiém vu, d6i
tuong ap dung va hiéu lyc cia Luat
T4 tung hanh chinh.

2. Nganh luéat tb tung hanh chinh
Viét Nam

1,2,3

Thuyét giang;

Al.l
Al.2

Al.3

Chwong 2. Cac nguyén tic co ban
ciia Luat to tung hanh chinh Viét
Nam

1. Khéi niém nguyén tic co ban
trong luat t6 tung hanh chinh Viét
Nam

2. Nhitng nguyén tic co ban
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trong ludt to tung hanh chinh Viét
Nam

Chuong 3. Thim quyén giai quyét | 12,3, 4, | -Thuyét ALl
khiéu kién hanh chinh ciia tda an giang Al2
nhan dan - Thao luan Al3
1. Khai niém tham quyén xét xir vu 4n ) Bfu tap tinh
hanh chinh cta Toa 4n nhan dan hudng
2. Co so xac dinh thim quyén xét xur
vu an hanh chinh cua Toa an nhan dan
3. Phan dinh tham quyén trong viéc
giai quyét khiéu kién cua cong dan
4. Pham vi thim quyén xét xir vu 4n
hanh chinh ctia Toa an nhan dan
Chuong 4. Co' quan tién hanh t6 | 12,34, | -Thuyét ALl
tung, ngwoi tién hanh t6 tung giang Al.2
1. Khéi niém co quan tién hanh t6 - Thao luén Al3
tung, ngudi tién hanh t tung - Bai tdp tinh
2. Nhiém vy, quyén han cia ngudi hudng
tién hanh t6 tung
3. Thay ddooirr nguoi tién hanh t6
tung vy an hanh chinh.
Chuwong 5. Ngudi tham gia to tung | 1,2.3.4 | -Thuyét ‘:i;
1. Khai niém nguoi tham gia to tung giang .
hanh chinh - Thao luan Al3
2. Quyén va nghia vy cua duong su ) B,éu tap tinh

. hudng
3. Quyén va nghia vu cua nhiing
ngudi tham gia to tung khac
4. Vai trd cta co quan nha nudc, to
chtrc va cong dan trong té tung hanh
chinh
Chuwong 6. Bién phap khian cép |1,2,3,4 |-Thuyét ALl
tam thoi, 4n phi va van dé cip, tong giang Al.2
dat, thong bao vin ban td tung - Thao luan
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1. Bién phap khan cép tam thoi - Bai tap tinh | A1.3
2. An phi hudng
3. Cép, tong dat, thong bao vin
ban t6 tung hanh chinh
7 Chwong 7. Chimg minh va chimg | 1,2,3,4 | -Thuyét ALl
cit trong t6 tung hanh chinh giang Al2
4. Khai niém chimg cir chimg - Thio lugn | AL3
minh trong td tung hanh chinh - Bai tdp tinh
5. Xéac minh, thu thap, danh gia hudng
va su dung chung ctr trong vu 4n hanh
chinh
Chuong 8. Khéi kién va thu Iy vu | 12,34 | -Thuyét ALL
8 an hanh chinh giang Al2
1. Khai niém vu an hanh chinh - Thdo luan Al3
2. Khéi kién vu 4n hanh chinh - Bai tap tinh
huong
3. Thu Iy vu &n hanh chinh
4. Bién phap khan cip tap thoi trong
t6 tung hanh chinh
Chuong 9. Chuin bi xét sit so thim | 1,2,3,4 | -Thuyét ALl
9 vu an hanh chinh giang Al2
I, Khai niém, myc dich va y - Thao lugn | A1.3
nghia ctia giai doan so tham - Bai tép tinh
2. Nhirng cong viéc chinh cua toa hudng
an tién hanh trong giai doan chuan bi
xét xir so thAm
3. Cac quyét dinh cua toa an
trong trong giai doan chuan bi xét xir
so thdm
10 Chuong 10. Xét xit so' thAm vu 4n | 1234 | -Thuyét Al
hanh chinh gidng Al2
- Thao luan Al.3

1. Khéi niém, y nghia ctia xét xtr so
tham vu an hanh chinh




2. Chuan bi mé phién toa

- Bai tap tinh

3. Phién toa so thim vu 4n hanh chinh hudng

4. Quyén han cta hoi dong xét xir so

tham vu 4n hanh chinh

Chuong 11. Thii tuc xét xir phic | 12,34 | -Thuyét ALl
11 thAm vu 4n hanh chinh giang ii;

1. Khai niém, muc dich phtc thim - Thao luén .

vu an hanh chinh - Bai tdp tinh

2. Khang cao, khang nghi, co s¢ dé huéng

phuc thAm vu an hanh chinh

3. Xét xir phtic thAm vy 4n hanh chinh

4. Tham quyén xét xtr phiic thim cta

toa an

Chuong 12. Thi tuc gidgi quyét | 1234 |-Thuydt ALl
12 khiéu kién danh sach cir tri, giai giang Al2

quyét vu an hanh chinh theo thi - Thao luan AL3

tuc rit gon tai toa an, giai quyét cac
vu 4n hanh chinh c¢é yéu to6 nuéc
ngoai

1. Thu tuc giai quyét khiéu kién
danh sach cu tri

2. Giai quyét vu an hanh chinh
theo thu tyc rat gon tai toa an

3. Giai quyét cac vu an hanh
chinh ¢ yéu t6 nuéc ngoai

- Bai tdp tinh
hudng
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13

Chwong 13: Tha tuc giam doc
tham, tai thim va xem xét lai quyét
dinh ciia Hoi dong thim phan Toa
an nhin dan toi cao vé vu 4n hanh
chinh

1. Tha tuc giam dbc thim vu an hanh
chinh

2. Tha tuc tai thAm vu 4n hanh chinh
3. Thu tuc xem xét lai quyét dinh cua
hoi dong tham phan toa 4n nhan dan
tdi cao vé vu an hanh chinh

1,2,3,4

-Thuyét
giang

- Thao luan

- Bai tap tinh
hubng

Al.ld
Al.2
Al.3

14

Chuwong 14: Thi hanh ban an, quyét
dinh ciia tod 4n vé vu an hanh
chinh

1. Khai niém va y nghia cua thi hanh
ban 4n, quyét dinh cta toa an vé vu 4n
hanh chinh

2. Té chirc v thu tyc thi hanh ban én,
quyét dinh cua toa an vé vu an hanh
chinh

3. Vai tro cta Vién kiém sat nhan dan
d6i v6i viéc thi hanh ban an, quyét
dinh cta toa 4n vé vu 4n hanh chinh

1,2,3,4

-Thuyét
giang

-Thao luan

- Bai tap tinh
hudng

Al.l
Al.2
Al.3

HUO'NG DAN TW HOC

Chworng 1. SV doc tai liéu Gido trinh Luat tb tung hanh chinh Viét Nam (T4i ban 1an 2, c6
stra dOi va bd sung), Tredng Pai hoc Luat thanh phd HO Chi Minh, Nxb. HOng DPlrc

(2022) ttr trang 21 — 56.

Chworng 2. SV doc tai liéu Gido trinh Luat t6 tung hanh chinh Viét Nam (T4i ban Ian 2, c6
stra doi va bl sung), Tredng Pai hoc Luat thanh pho HO Chi Minh, Nxb. HOng Plrc

(2022) tw trang 57 — 107.

Chworng 3. SV doc tai liéu Gido trinh Luat td tung hanh chinh Viét Nam (Tai ban 1an 2, c6
stra dOi va bd sung), Tredng Pai hoc Luat thanh phd HO Chi Minh, Nxb. HOng BPlrc

(2022) ttr trang 108 — 133.

Chworng 4. SV doc tai liéu Gido trinh Luat t6 tung hanh chinh Viét Nam (T4i ban Ian 2, c6
stba dOi va bd sung), Triwdng Dai hoc Luat thanh phé HO Chi Minh, Nxb. HOng BPlrc

(2022) twr trang 134 —170.
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Chworng 5. SV doc tai liéu Gido trinh Luat tb tung hanh chinh Viét Nam (T4i ban an 2, c6
stba dOi va bd sung), Tridng Dai hoc Luat thanh phd HO Chi Minh, Nxb. HOng BPlrc
(2022) twr trang 171 — 214.

Chworng 6. SV doc tai liéu Gido trinh Luat t6 tung hanh chinh Viét Nam (T4i ban Ian 2, c6
stba d6i va bd sung), Tredng Dai hoc Luat thanh phd HO Chi Minh, Nxb. Hong Plrc
(2022) twr trang 215 — 263.

Chworng 7. SV doc tai liéu Gido trinh Luat t6 tung hanh chinh Viét Nam (Ti ban Ian 2, c6
stra dOi va bd sung), Tredng Pai hoc Luat thanh phd HO Chi Minh, Nxb. HOng Blrc
(2022) twr trang 264 — 307.

Chworng 8. SV doc tai liéu Gido trinh Luat tb tung hanh chinh Viét Nam (T4i ban Ian 2, c6
stba dOi va bd sung), Tridng Dai hoc Luat thanh phd HO Chi Minh, Nxb. HOng DPlrc
(2022) twr trang 309 — 356.

Chworng 9. SV doc tai liéu Gido trinh Luat t6 tung hanh chinh Viét Nam (T4i ban Ian 2, c6
stra doi va bO sung), Trwdng Pai hoc Luat thanh pho HO Chi Minh, Nxb. HOng BDtrc
(2022) twr trang 357 — 432.

Chwong 10. SV doc tai liéu Gido trinh Luat td tung hanh chinh Viét Nam (T4i ban 1an 2,
c6 stra doi va bd sung), Triedng Pai hoc Luat thanh pho HO Chi Minh, Nxb. HOng Dlrc
(2022) twr trang 433 — 495.

Chworng 11. SV doc tai liéu Gido trinh Luat td tung hanh chinh Viét Nam (Tai ban lan 2,
c6 stra doi va bo sung), Triedng Pai hoc Luat thanh phd HO Chi Minh, Nxb. HOng Dlrc
(2022) tWr trang 562 — 611.

Chworng 12. SV doc tai liéu Gido trinh Luat td tung hanh chinh Viét Nam (Tai ban 1an 2,
c6 stra dbi va bd sung), Tredng Dai hoc Luat thanh phd HO Chi Minh, Nxb. Hong Dlrc
(2022) twr trang 496 — 561.

Chworng 13. SV doc tai liéu Gido trinh Luat td tung hanh chinh Viét Nam (Tai ban 1an 2,
c6 stra dbi va bd sung), Tredng Dai hoc Luat thanh phd HO Chi Minh, Nxb. Hong Dlrc
(2022) twr trang 612 — 682.

Chworng 14. SV doc tai liéu Gido trinh Luat t6 tung hanh chinh Viét Nam (Tai ban lan 2,
c6 stra dbi va bd sung), Tredng Dai hoc Luat thanh phd HO Chi Minh, Nxb. Hong Dlrc
(2022) twr trang 683 — 730.

6. DANH GIA HOC PHAN (Course assessment)

Hoat dong Phwong phap oA
fy ez ) .s CLo Ty le (%
danh gia dénh gia yle (%)
Al.Danh gida | A1.1. Diém danh di hoc day du CLO4 10%
qua trinh A ]
Al1.2. Hoat dOng trén I&p CLO4 10%




CLO1
A1.3. Thuyét trinh nhém CLO3 20%
CLO4
CLO1
A2. Danh gia oz .
2 e Bai kieém tra tw luan CLO2 CLO3 60%
tong ket
CLO4
Tong 100%
Cong cu danh gia:
Qua trinh 8-10d 6-7.5d 4-5.5d 0-3.5d
DPiém danh Di hoc day |Di hoc 65 - | Di hoc 50% - | Di hoc dwdi
dd 80 - 100% | 80% 65% cac bubi | 50%
diém danh
Rubric ctia thanh phan danh gia A1.1
Rubric clia thanh phan danh gid A1.2
Qua trinh 8-10d 6-7.5d 4-5.5d 0-3.5d
Hoat déng trén | Xung phong [ Xung phong | Xung  phong | Xung phong
I&p trd 1&i hodc | trd 1&i hodc |trd |0i hodc | tra I&i hodc
. _ _|'én banglam [ Ién bang lam |lén bang lam |lén  bang
(!-l.o'\ b‘:a' Cl{" bAa' bai tap 3 1an | baitap 21an | baitap1lan lam bai tap
maQi va lam bai tap tré 16n 0 13n
tai l&p)
Rubric ctia thanh phan danh gia A1.3
Qua 8-10d 6-7.5d 4-5.5d 0-3.5d

trinh
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Thuyét |- Dién td y can |- Dién td y can |- Dién td& y can | -Khéng
trinh thuyét trinh rd | thuyét trinh khd | thuyét trinh chwa | chuén bj bai
nhém rang, ranh mach | du con vai cho | tét, chwa rd rang, thuyét trinh
- Hiéu va trd 10 | chwa rd rang nhuwng van cd | - Khongtrd
dung 80 dén |- Hiéu va trd 10 | chuan bj day du loi dwore cau
100% cac cau | dang 60 dén 80% | - Hiéu va trd 107 | hoi gido vién
hdi gido vién | cic cau hoi gido | ding 40 dén 60% | dwara
dwara vién duwara cac ciu hoi gido | - Khdong tham
- Tham gia t6t - Tham gia tot vién duwara gia vao cong
cong viéc cla cong viéc cla - C6 tham gia cong | viéc cla
nhém dwa ra, nhém dwa ra, viéc clla nhom nhém
c6 nhiéuy kién | chwa nhiéuy kién | dwa ra, nhung
ddng gop tich déng gop tich cec | khong déng gop y
cLre kién

/. QuUY DINH cUA HOC PHAN (Course requirements and expectations)
- Dy I&p: theo qui dinh chung cua trdng.

- Sinh vién doc trwdc slide bai gidng cla hoc phan va nhirng tai liéu theo yéu ciu cua

giang vién trwdc moi budi hoc.

- Lam bai tap vé nha, trd I cac cau hdi ngan trén 1&p, va cac bai kiém tra tai I&p: cac

diém nay sé dwoc danh gid vao cOt diém qud trinh cla sinh vién.
8. TAI LIEU HOC TAP, THAM KHAO

8.1. Giao trinh day hoc

1. Trwéng DH Ludt Thanh phd HO Chi Minh, Gido trinh luat td tung hanh chinh Viét

Nam, Nxb.H(‘“)ng Purc, 2022.
8.2. Tai liéu tham khao

2. Luat T tung hanh chinh ndm 2015.

3. Nghi quyét s& 104/2015/QH13 ngay 25/11/2015 cla Qudc HOi vé viéc thi hanh Luat
TS tung hanh chinh.

4. Nghi quyét s6 326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016 cla Uy ban Thwdng vu Qubc
H®i quy dinh vé murc thu, mién, gidm, thu, ndp, quan ly va st dung an phi va 1& phi Toa
an.

5. Nghi quyét s6 02/2016/NQ-HDTP ngay 30/6/2016 clia HOi ddng ThAm phan Toa an
nhan dan Téi cao vé viéc thi hanh Nghi quyét s6 104/2015/QH13 ngay 25/11/2015 cla
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Qudc HOi vé viéc thi hanh Luat TS tung hanh chinh.
8.3. Websites tham khao

Cdc website nganh Toa dn nhén dén, Vién Kiém sdt nhén dén

9.  PHAN MEM HAY CONG cU HO TRQ' BAI TAP HOAC THU'C HANH
1) Laptop
2) Slides
3) May chiéu
4) Viét va bang
5) Micro
Tp.HCM, ngay  thdng nam 2021
Trwwdng Khoa Trwwdng BO mon Giang vién 2 Giang vién 1
(Ky va ghi ré ho tén) (Ky va ghiré ho tén) (Ky va ghiré hotén)  (Ky va ghird ho tén,



	 
	Ký hiệu (Ox) 
	Mục tiêu học phần 
	 
	O1 
	2. Kháng cáo, kháng nghị, cơ sở để phúc thẩm vụ án hành chính 
	3. Xét xử phúc thẩm vụ án hành chính 
	4. Thẩm quyền xét xử phúc thẩm của tòa án 
	​Chương 13: Thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về vụ án hành chính 
	1. Thủ tục giám đốc thẩm vụ án hành chính 
	2. Thủ tục tái thẩm vụ án hành chính 
	3. Thủ tục xem xét lại quyết định của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về vụ án hành chính 
	Chương 14: Thi hành bản án, quyết định của toà án về vụ án hành chính 
	1. Khái niệm và ý nghĩa của thi hành bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính 
	2. Tổ chức và thủ tục thi hành bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính 
	3. Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân đối với việc thi hành bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính 

	Quá trình  
	8-10đ 
	6-7.5đ 
	4 – 5.5đ 
	0-3.5đ 
	Điểm danh  
	 
	Đi học đầy đủ 80 - 100%  
	Đi học 65 - 80%  
	Đi học 50% - 65% các buổi điểm danh 
	Đi học dưới 50%   
	Quá trình  
	8-10đ 
	6-7.5đ 
	4 – 5.5đ 
	0-3.5đ 
	Hoạt động trên lớp 
	 (Hỏi bài cũ, bài mới và làm bài tập tại lớp) 
	Xung phong trả lời hoặc lên bảng làm bài tập 3 lần trở lên 
	Xung phong trả lời hoặc lên bảng làm bài tập 2 lần 
	Xung phong trả lời hoặc lên bảng làm bài tập 1 lần 
	Xung phong trả lời hoặc lên bảng làm bài tập 0 lần 
	Quá trình  
	8-10đ 
	6-7.5đ 
	4 – 5.5đ 
	0-3.5đ 
	Thuyết trình nhóm 
	 
	- Diễn tả ý cần thuyết trình rõ ràng, rành mạch 
	- Hiểu và trả lời đúng 80 đến 100% các câu hỏi giáo viên đưa ra 
	- Diễn tả ý cần thuyết trình khá dù còn vài chỗ chưa rõ ràng 
	- Hiểu và trả lời đúng 60 đến 80% các câu hỏi giáo viên đưa ra  
	- Diễn tả ý cần thuyết trình chưa tốt, chưa rõ ràng, nhưng vẫn có chuẩn bị đầy đủ 
	- Hiểu và trả lời đúng 40 đến 60% các câu hỏi giáo viên đưa ra  
	- Không chuẩn bị bài thuyết trình 
	- Không trả lời được câu hỏi giáo viên đưa ra 
	- Không tham gia vào công việc của nhóm 

